
HỆ: CĐCQ
HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tiếng Anh cơ bản 1 6-9 Vật lý đại cương 6-10 Hóa sinh 6-10
Nghỉ ôn thi Giải 
phẫu sinh lý

Sinh học di truyền 6-10

Cô Liễu 402A Thầy Dũng 402A Thầy Mạnh 402A Cô Hằng 402A

Tiếng Anh cơ bản 1 6-9 Hóa sinh 6-10
Nghỉ ôn thi Giải 
phẫu sinh lý

Sinh học di truyền 6-10

Cô Liễu 402A Thầy Mạnh 402A Cô Hằng 402A

Kinh tế vĩ mô 1-5
Thống kê doanh 
nghiệp

1-5
Tài chính doanh 
nghiệp

1-5 Toán cao cấp 2-5
Lý thuyết tài chính 
tiền tệ

1-5

Cô Hà 401B Cô Thìn 401B Cô Tú 306A-1 Cô Quỳnh 306A-1 Cô Tâm 401B

Kinh tế vĩ mô 6-10
Thống kê doanh 
nghiệp

6-10
Tài chính doanh 
nghiệp

6-10 Toán cao cấp 6-9
Lý thuyết tài chính 
tiền tệ

6-10

Cô Hà 306A-1 Cô Thìn 401A Cô Tú 306A-1 Cô Quỳnh 306A-1 Cô Tâm 306A-1

Nghỉ ôn thi An 
toàn vật liệu điện

Tiếng Anh cơ bản 1 6-9 Tin học cơ bản 6-10
Thi An toàn vật 
liệu điện

13h30 Điện tử cơ bản 6-9

Cô Liễu 402B Thầy Đạo 403B 402B Thầy V.Hùng 402B

 (Tuần 19/11/2018 đ ế n 23/11/2018)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ HỒ TÙNG MẬU
 --------------

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2018 - 2019)

Thứ 6 (23/11/2018)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (19/11/2018) Thứ 3 (20/11/2018) Thứ 4 (21/11/2018) Thứ 5 (22/11/2018)

K11 AD1

Sáng

Chiều

K11 A ĐD

Sáng

Chiều

K 11 AKT + 
ATCNH

Sáng

Chiều

K11 AQTKD 

Sáng

Chiều

K11 ĐIỆN TỬ + 
ĐCN 

Sáng

Chiều



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (23/11/2018)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (19/11/2018) Thứ 3 (20/11/2018) Thứ 4 (21/11/2018) Thứ 5 (22/11/2018)

Nghỉ ôn thi An 
toàn vật liệu điện

Tiếng Anh cơ bản 1 6-9 Tin học cơ bản 6-10
Thi An toàn vật 
liệu điện

15h00 Cơ sở KT nhiệt 6-9

Cô Liễu 402B Thầy Đạo 403B 402B Thầy Tú 401A

Tin học đại cương 6-10
Thiết kế Web cơ 
bản

6-10
Thi Toán ứng 
dụng

13h30 Tiếng Anh cơ bản 1 6-9 Tin học đại cương 6-10

Thầy Phú 403B Thầy Phú 403B vấn đáp MD 105 Cô Liễu 401A Thầy Phú 403B

Tin học đại cương 1-5 Cơ lý thuyết 1-5
Kỹ thuật điện công 
trình

1-5 Vẽ kỹ thuật 1-5 Hóa học đại cương 1-5

Thầy Phú 404A Cô Giang MD 101 Thầy Phúc MD 101 Cô Hồng MD 101 Cô Xuân MD 101

Tin học đại cương 1-5 Vật liệu cơ khí 1-5
Dung sai lắp ghép 
và ĐLKT

1-5 Cơ kỹ thuật 1-5 Nhiệt kỹ thuật 1-5

Thầy Phú 404A Thầy Hải 404A Thầy Quy ế t 404A Thầy Dưỡng 404A Cô Dung 404A

Tham quan thực 
tế

8h00

An toàn lao động 6-10 Vẽ kỹ thuật 6-10
Dung sai lắp ghép 
và ĐLKT

6-10 Cơ kỹ thuật 6-10

Thầy Thắng 404A Cô Hồng 404A Thầy Quy ế t MD 105 Cô Y ế n MD 105

Lý thuyết Bar 1-5 Lý thuyết Bar 1-5
Cô Vui MD 105 Cô Vui MD 105

Nghiệp vụ Nhà 
hàng

6-9 Tiếng Anh CB1 13h00 Tiếng Anh CB1 13h00 Tổ chức sự kiện 6-8

Cô Hồng Anh MD 105 Cô Thắng 401B Cô Thắng 401B Cô Ngọc Anh 404A

Tiếng Anh CB1 2-5 (Ca 1) Tiếng Anh CB1 2-5 (Ca 1)
Cô Thu 401A Cô Thu 401A

Tiếng Anh CB1 6-9 (Ca 2)
Lý thuyết Chế biến 
1

6-10
Lý thuyết Chế biến 
1

6-10 Tiếng Anh CB1 6-9 (Ca 2)

Cô Thu 401A Cô Trang Thực t ế   Cô Trang 404A Cô Thu 401B

K11 ĐIỆN LẠNH 

Sáng

Chiều

K11 AQTKS + 
AQTNH

Sáng

Chiều

K11 ACBMA

Sáng

Chiều

KIA-MAZDA Phạm Văn Đồng

Chiều

K11 ACNTT

Sáng

Chiều

K11 AXD&KT
Sáng

Chiều

K11 ACNOT 01
Sáng

Chiều

K11 ACNOT 02

Sáng



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (23/11/2018)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (19/11/2018) Thứ 3 (20/11/2018) Thứ 4 (21/11/2018) Thứ 5 (22/11/2018)

Tâm lý và NT trong 
GT

6-10 Tiếng Anh cơ bản 1 14h30 Tổng quan du lịch 6-10 Tiếng Anh cơ bản 1 14h30 Tổ chức sự kiện 6-8

Thầy Lâm 401B Cô Thắng 401B Cô Huyền 401A Cô Thắng 401B Cô Ngọc Anh 404A

 
Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến

1 7h30 8h15 6 13h00 13h45

2 8h15 9h00 7 13h45 14h30

3 9h30 10h15 8 15h00 15h45

4 10h15 11h00 9 15h45 16h30

5 11h00 11h45 10 16h30 17h15

Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút

K11 AHDDL

Sáng

Chiều


